
KHUNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II NĂM HỌC 2021 – 2022  
                                                   Môn:  Công dân Lớp 6

	Cấp độ
	Nhận  biết
	Thông hiểu
	Vận dụng thấp
	Vận dụng cao
	Cộng

	
Nội dung
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TL
	

	Bài 6: Tự nhận thức bản thân.
	- Nhận biết khái niệm tự nhận thức bản thân.
- Nhận biết việc làm tự nhận thức bản thân.
	 Hiểu được ý nghĩa của tự nhận thức bản thân.

	
	
	

	Số câu
Số điểm
Tỉ lệ
	1
0.5
5%
	1/2
1.0
10%
	
	1/2
1.0
10%
	
	
	
	2
2.5
25%

	Bài 7: Ứng phó với tình huống nguy hiểm.
	  Nhận biết tình huống nguy hiểm.

	 Hiểu được cách ứng phó với những tình huống nguy hiểm thông qua tình huống.
	
	
	

	Số câu
Số điểm
Tỉ lệ
	     
1
0.5
5%

	
	1
0.5
5%
	
	

	
	
	
2
1.0
10%


	Bài 9: Công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
	
	 Hiểu được trường hợp là công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua tình huống.
	
	
	

	Số câu
Số điểm
Tỉ lệ
	
	
	1
0.5
5%

	
	
	
	
	    1
0.5
5%

	Bài 10: Quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân.
	- Nhận biết nghĩa vụ cơ bản của công dân.
- Nhận biết quyền của công dân.
	 Hiểu được quyền cơ bản của công dân thông qua tình huống.
	Vận dụng kiến thức về nghĩa vụ cơ bản của công dân để đánh giá tình huống.
	 Vận dụng kiến thức về nghĩa vụ cơ bản của công dân nêu lên việc làm của bản thân.
	

	Số câu
Số điểm
Tỉ lệ
	1
0.5
5%
	1
1.0
10%
	1
0.5
5%
	
	
	1/2
1.0
10%
	1/2
1.0
10%
	4
4
40%

	Bài 11: Quyền cơ bản của trẻ em.
	- Nhận biết các nhóm quyền cơ bản của trẻ em.
- Nhận biết việc làm thể hiện quyền trẻ em.
	Hiểu được quyền cơ bản của trẻ em thông qua tình huống.
	
	
	
	

	Số câu
Số điểm
Tỉ lệ
	2
1.0
10%
	
	1
0.5
5%
	
	
	
	
	3
1.5
15%

	Bài 12: Thực hiện quyền trẻ em.
	Nhận biết khái niệm thực hiện quyền trẻ em.
	
	
	
	
	
	

	Số câu
Số điểm
Tỉ lệ
	1
0.5
5%
	
	
	
	
	
	
	1
0.5
5%


	Tổng số câu
	6
	1+ 1/2
	4
	1/2
	
	1/2
	1/2
	13

	Tổng  điểm
	5
	3
	1
	1
	10.0

	Tỉ lệ
	50%
	30%
	10%
	10%
	100%
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1. Bài 6: Tự nhận thức bản thân.
	Nhận biết
	 - Nhận biết khái niệm tự nhận thức bản thân.
- Nhận biết việc làm tự nhận thức bản thân.

	
	Thông hiểu
	Hiểu ý nghĩa của tự nhận thức bản thân.

	2. Bài 7: Ứng phó với tình huống nguy hiểm.
	Nhận biết
	 Nhận biết tình huống nguy hiểm.

	
	Thông hiểu
	Hiểu được cách ứng phó với những tình huống nguy hiểm thông qua tình huống.

	3. Bài 9: Công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
	Thông hiểu
	Hiểu được công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua tình huống.

	4. Bài 10: Quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân.
	Nhận biết
	- Nhận biết nghĩa vụ cơ bản của công dân.
- Nhận biết quyền của công dân.

	
	Thông hiểu
	Hiểu được quyền cơ bản của công dân thông qua tình huống.

	
	Vận dụng thấp
	Vận dụng kiến thức về nghĩa vụ cơ bản của công dân để đánh giá tình huống.

	
	Vận dụng cao
	Vận dụng kiến thức về nghĩa vụ cơ bản của công dân nêu lên việc làm của bản thân

	5. Bài 11: Quyền cơ bản của trẻ em.
	Nhận biết
	- Nhận biết các nhóm quyền cơ bản của trẻ em.
- Nhận biết việc làm thể hiện quyền trẻ em.

	
	Thông hiểu
	Hiểu được quyền cơ bản của trẻ em thông qua tình huống.

	6. Bài 12: Thực hiện quyền trẻ em.
	Nhận biết
	Nhận biết khái niệm thực hiện quyền trẻ em.



	PHÒNG GIÁO DỤC & ĐT NAM TRÀ MY
TRƯỜNG PTDTBT THCS TRÀ DƠN
	ĐỀ CHÍNH THỨC



	ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ II NĂM HỌC 2021-2022
MÔN: CÔNG DÂN 6
Thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian phát đề)



I. TRẮC NGHIỆM (5.0 điểm) Chọn phương án trả lời đúng và ghi vào giấy thi
Câu 1.Việc làm nào dưới đây thể hiện tự nhận thức bản thân?
A. Làm mọi việc theo ý ba mẹ.    		B. Không bao giờ hỏi điều mình băn khoăn.
C. Làm việc theo ý mình.   			D. Luôn biết phát huy điểm mạnh của mình.
Câu 2. Theo em tình huống nào sau đây là nguy hiểm?
A. Chơi ô ăn quan.                                    B. Xảy ra một vụ hỏa hoạn trong nhà.
C. Đang tập hát.           			D. Chơi thể thao.
Câu 3. Bạn Ni có ba là người Việt Nam, mẹ là người Hàn Quốc. Nhưng lại sống và làm việc tại Nhật Bản. Theo em,  bạn Ni là công dân của nước nào khi bạn có quốc tịch Việt Nam?
A. Việt Nam.		B. Hàn Quốc.		C. Việt Nam, Hàn Quốc.      D. Nhật Bản.
Câu 4: Quyền được học tập của công dân được nằm trong nhóm quyền nào? 
A. Quyền dân sự.	      			B. Quyền kinh tế.
C. Quyền văn hóa, xã hội.		  	D. Quyền chính trị.
Câu 5. Trẻ em có mấy nhóm quyền cơ bản?
A. 1.  			B. 2.			C. 3.				D. 4.
Câu 6: Điền từ thích hợp vào chỗ trống
“ Thực hiện các quyền … là trách nhiệm chung của mỗi cá nhân, gia đình, nhà trường và xã hội”. 
A. cá nhân. 		B. trẻ em. 		C. tập thể.			D. gia đình.
Câu 7. Nhiều lần chứng kiến bạn N bị bố đánh đập hành hạ dã man vì làm việc chậm. Nếu là em thì em sẽ làm gì?
A. Không quan tâm.                  		B. Khuyên bạn bỏ nhà đi.
C. Báo cho người lớn hoặc công an.	D. Qua làm phụ bạn.
Câu 8. Gia đình bạn M không cho bạn đi học. Theo em, gia đình M đã vi phạm quyền nào của công dân?
A. Văn hóa, xã hội.  B. Chính trị.		C. Dân sự.            		D. Kinh tế.
Câu 9. Việc làm nào thể hiện trẻ em không được bảo vệ?
A.Trẻ em được đi học.			B. Trẻ em bị đánh đập .		
C.Trẻ em được tham gia các hoạt động.   D. Trẻ em được khám bệnh.
Câu 10. Khi đi học về gặp mưa to, nước suối lớn thì em sẽ làm gì?
A. Cố gắng vượt qua.        			B. Kiếm chỗ nào dễ đi thì qua.
C. Quay trở lại trường, nhà người quen.   D. Ngồi chờ nước rút.
II. TỰ LUẬN ( 5.0 điểm)
Câu 1(1,0 điểm). Thế nào là nghĩa vụ cơ bản của công dân?
Câu 2(2,0 điểm). Tự nhận thức bản thân là gì? Ý nghĩa của tự nhận thức bản thân?
Câu 3(2,0 điểm). Đọc tình huống sau và trả lời câu hỏi: 
“Anh của Lan đã trúng tuyển sắp đi nghĩa vụ quân sự, vì sợ anh vào môi trường quân đội sẽ khổ nên nhất quyết tìm mọi cách để anh không đi.”
Theo em, bạn Lan là người như thế nào? Nếu là bạn Lan em sẽ làm như thế nào?                                       
-----Hết------
* Lưu ý: Giám thị coi thi không giải thích gì thêm
KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ  II NĂM HỌC 2021 – 2022
Hướng dẫn chấm môn Công dân 6       

I. TRẮC NGHIỆM: (5.0 điểm)

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	D
	B
	A
	C
	D
	B
	C
	A
	B
	C


II. TỰ LUẬN: (5. 0 điểm)
Câu 1: 
Nghĩa vụ cơ bản của công dân là những việc mà Nhà nước bắt buộc công dân phải thực hiện theo đúng quy định của Hiến pháp và pháp luật . (1.0 điểm)
Câu 2: 
- Tự nhận thức bản thân là biết nhìn nhận đánh giá đúng về bản thân mình ( khả năng, hiểu biết, tính cách, sở thích, thói quen, điểm mạnh, điểm yếu,…) (1.0 điểm)
- Ý nghĩa của tự nhận thức bản thân (1.0 điểm)
  Nhận ra điểm mạnh của bản thân để phát huy, điểm yếu để khắc phục.
  Biết rõ mong muốn, những khả năng, khó khăn, thách thức của bản thân để có thể đặt mục tiêu, ra quyết định và giải quyết vấn đề phù hợp.
Câu 3: 
-  Theo em bạn Lan là người không thực hiện đúng nghĩa vụ của công dân. (1.0 điểm)
-  Nếu  là bạn Lan em sẽ  để cho anh đi nghĩa vụ quân sự, động viên anh  hoàn thành tốt nhiệm vụ, sẽ cố gắng thường xuyên vào thăm anh. (1.0 điểm)
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Võ Thị Ngọc Điệp


